
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định  

thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Tân Trào 

    
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định chi tiết một số điều Luật Thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán 

bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ-HĐTĐHTT ngày 29/4/2022 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tân Trào ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Tân Trào; Nghị quyết số 613/NQ-HĐTĐHTT ngày 18/8/2022 của 

Hội đồng trường Trường Đại học Tân Trào sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào; Nghị quyết số 

719/NQ-HĐTĐHTT ngày 17/7/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Tân 

Trào sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-ĐHTTr ngày 04/9/2024 của Trường Đại học 

Tân Trào ban hành Quy định thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Tân Trào; 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /QĐ-ĐHTTr Tuyên Quang, ngày      tháng      năm 2025 



2 

 

Căn cứ văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, hội thuộc 

và trực thuộc đối với dự thảo Quy định thi đua, khen thưởng của Trường Đại học 

Tân Trào (sửa đổi, bổ sung); 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Trường Đại học Tân Trào. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thi đua, khen thưởng 

của Trường Đại học Tân Trào (ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-ĐHTTr 

ngày 04/9/2024 của Trường Đại học Tân Trào) 

1. Sửa đổi Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân là viên chức có thời gian 

làm việc từ 06 tháng trở lên, người lao động có thời gian hợp đồng đủ 01 năm trở 

lên đang công tác tại Nhà trường.”. 

2. Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 và khoản 3, khoản 4 Điều 7 như sau: 

“a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân 

đạt tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

- Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong 

trào thi đua; 

- Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý: đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, 

quản lý có kết quả đánh giá, xếp loại năm trước liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

đạt tổng số điểm thi đua từ 70 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 02 điểm thưởng, 

không có tiêu chí nào bị điểm liệt (điểm 0) (Phụ lục 01); 

- Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động: 

đạt tổng số điểm thi đua từ 70 điểm trở lên theo vị trí việc làm, trong đó có ít nhất 02 

điểm thưởng, không có tiêu chí nào bị điểm liệt (điểm 0) (Phụ lục 02, 03, 04, 05); 

- Đối với viên chức có trình độ tiến sĩ trở lên ngoài các tiêu chuẩn trên còn 

phải có bài báo khoa học thuộc chuyên môn được đào tạo đăng ở các tạp chí khoa 

học trong nước/quốc tế nằm trong danh mục tính điểm khoa học của Hội đồng 

chức danh Giáo sư nhà nước từ 0,5 điểm trở lên. 

b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hằng năm cho cá nhân  

đạt các tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 
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- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận 

hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã 

được nghiệm thu; 

- Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý: đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, 

quản lý có kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tổng số 

điểm thi đua từ 90 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 04 điểm thưởng, không có tiêu 

chí nào bị điểm liệt (điểm 0). 

- Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: đạt tổng số điểm 

thi đua từ  90 điểm trở lên theo vị trí việc làm, trong đó: viên chức hành chính có 

ít nhất 03 điểm thưởng, không có tiêu chí nào bị điểm liệt (điểm 0); giảng viên có 

ít nhất 04 điểm thưởng, không có tiêu chí nào bị điểm liệt (điểm 0). 

- Đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ ngoài các tiêu chuẩn trên cần đạt 

được 01 trong các tiêu chí sau: 

+ Sách chuyên khảo, sách giáo trình, tài liệu tham khảo được xuất bản tại 

các Nhà xuất bản có uy tín và có mã số ISBN. 

+ Bài báo khoa học thuộc chuyên môn được đăng ở các tạp chí khoa học 

trong nước/quốc tế nằm trong danh mục tính điểm khoa học của Hội đồng chức 

danh Giáo sư nhà nước có điểm từ 1,0 trở lên (riêng với các ngành chưa có tạp chí 

khoa học trong nước/quốc tế nằm trong danh mục tính điểm khoa học của Hội 

đồng chức danh Giáo sư nhà nước có điểm từ 1,0 trở lên thì được sử dụng tổng 

điểm của 02 bài báo để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí). 

3. Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với cá nhân thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Giảng viên trong độ tuổi đi học (nữ dưới 47 tuổi, nam dưới 52 tuổi) không 

đi học tiến sĩ;  

b) Giảng viên có trình độ đại học đối với khối ngành Y - Dược không đi học 

sau đại học, không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn mà 

không làm thủ tục, học tập, bồi dưỡng để cấp lại; 

c) Giảng viên không hoàn thành đủ định mức giảng dạy hoặc định mức 

nghiên cứu khoa học theo quy định (không thực hiện việc tính bù trừ định mức); 

d) Cá nhân vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan đơn vị và địa phương nơi 

cư trú chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách 

trở lên; 

đ) Cá nhân không thực hiện chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước; 
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e) Cá nhân có biểu hiện, hành vi gây ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị, 

gây mất đoàn kết nội bộ. 

f) Cá nhân nghỉ ốm, nghỉ việc không hưởng lương từ 03 tháng trở lên; cá 

nhân đi học tập nâng cao trình độ nhưng không hoàn thành nhiệm vụ học tập, thời 

gian đi học vượt quá thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành. 

4. Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với tập thể có từ 20% giảng viên trở 

lên trong độ tuổi đi học theo quy định nhưng không đi học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn.”. 

3. Sửa đổi Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Tân Trào 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Tân Trào được thành lập 

để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về công tác 

thi đua, khen thưởng và do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập. Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Tân Trào có cơ cấu tổ chức, nhiệm 

vụ và quyền hạn như sau: 

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng không quá 02 người: 01 Phó Hiệu trưởng và Chánh 

Văn phòng trong đó Chánh Văn phòng là Phó Chủ tịch thường trực; 

- Thư ký Hội đồng là Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác thi đua, 

khen thưởng; 

- Các Ủy viên Hội đồng gồm: Trưởng/Phó phụ trách các đơn vị, đoàn thể, 

hội, kế toán trưởng và 01 chuyên viên trực tiếp tham mưu về công tác thi đua, 

khen thưởng. 

2. Thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội 

đồng; Chủ tịch Công đoàn trường và Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác thi 

đua, khen thưởng. 

3. Văn phòng là đơn vị thường trực của Hội đồng. 

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Tân Trào có các nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường phát động các phong trào thi đua 

theo thẩm quyền; 

b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; 

tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề 
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xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong 

từng năm và từng giai đoạn; tổ chức thi đua theo quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng; 

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường kiểm tra các phong trào thi đua 

và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; 

d) Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định tặng thưởng danh hiệu thi 

đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền 

khen thưởng. 

5. Nhiệm vụ của Thường trực và các Ủy viên Hội đồng 

- Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động 

của Hội đồng. (2) Chỉ đạo các thành viên trong Hội đồng triển khai công tác thi 

đua, khen thưởng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. (3) Phân công các Ủy viên 

chỉ đạo, giám sát việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các 

đơn vị. (4) Chủ trì và kết luận hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng chủ trì và kết luận các nội dung của phiên họp Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng 

thực hiện bỏ phiếu như các Ủy viên khác. 

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ: (1) Tổ chức phối hợp 

hoạt động giữa Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng. (2) Chỉ đạo Thư ký tham 

mưu cho Hội đồng tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Khối thi đua phát động. (3) Chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng 

khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản 

của Hội đồng nhằm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

trong Nhà trường. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ: (1) Cùng với Chủ tịch Hội đồng thảo 

luận, quyết định các nội dung chỉ đạo công tác thi đua và khen thưởng trong các 

đợt thi đua ngắn hạn và thi đua năm học. (2) Tham gia thảo luận cùng với Chủ tịch 

Hội đồng để quyết định các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng. 

- Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ: (1) Tham mưu triển khai thực hiện các 

phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Khối thi 

đua phát động. (2) Tham mưu phát động các đợt thi đua trong năm. (3) Hướng dẫn 

sơ kết các đợt thi đua. (4) Tổng hợp hồ sơ thi đua của các tập thể và cá nhân trong 

các đợt thi đua; tổng hợp tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng 06 

tháng, hằng năm báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Khối thi đua. (5) Thẩm 

định hồ sơ thi đua, khen thưởng, chịu trách nhiệm về thông tin tóm tắt thành tích 

của tập thể, cá nhân báo cáo Hội đồng trong quá trình xét khen thưởng. (6) Tham 



6 

 

mưu các văn bản đề xuất khen thưởng trình Ủy ban nhân dân tỉnh. (7) Báo cáo, 

kiến nghị, đề xuất với Hội đồng phương án xử lý các nội dung phát sinh trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Các Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ: (1) Trực tiếp chỉ đạo phong trào thi 

đua, công tác khen thưởng tại đơn vị mình quản lý. (2) Tham dự đầy đủ các phiên 

họp của Hội đồng theo quy định và thực hiện các chương trình hoạt động của Hội 

đồng. (3) Thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá về phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng; cho ý kiến về các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tại các 

kỳ họp hoặc khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng. (4) Tham gia ý kiến vào các 

văn bản về công tác thi đua, khen thưởng do Thường trực dự thảo trình Hiệu trưởng 

Nhà trường ban hành.”. 

4. Bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng 

1. Nguyên tắc làm việc 

a) Hội đồng quyết định các nội dung công tác thông qua kỳ họp và theo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cuộc họp Hội đồng được tiến 

hành khi có từ 2/3 tổng số Ủy viên Hội đồng trở lên dự họp. Riêng với danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 

phải có ít nhất từ 90% số phiếu đồng ý trở lên bằng hình thức bỏ phiếu kín (nếu 

Ủy viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản để tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch Hội đồng). 

b) Hội đồng họp định kỳ mỗi năm một lần vào cuối năm học để bình xét 

danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm học. Nội dung họp: Đánh 

giá kết quả tổ chức phong trào thi đua trong năm học; bình xét danh hiệu thi đua 

và hình thức khen thưởng trong năm học; xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng các danh hiệu bậc cao. 

c) Hội đồng tổ chức họp đột xuất để xét khen thưởng cho các cá nhân và tập 

thể lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, có sáng kiến nổi trội, quan 

trọng (khen phong trào thi đua, khen đột xuất). 

2. Mối quan hệ công tác 

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường chịu sự chỉ đạo về tổ chức 

phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua, khen thưởng Văn hóa - Xã hội. Định kỳ 6 

tháng, năm báo cáo tình hình công tác thi đua, khen thưởng cho Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh và Khối thi đua. 
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b) Hội đồng chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng đến các 

đơn vị trong Nhà trường. Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua và 

công tác khen thưởng, định kỳ báo cáo kết quả và thực hiện bình xét, đề nghị Hội 

đồng xét, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích cao (qua Thư ký của 

Hội đồng).”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông (bà): Trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể, hội thuộc và trực thuộc 

Nhà trường, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng trường (b/c); 

- Lãnh đạo trường;             

- Phòng Đào tạo (đăng Website trường); 

- Như Điều 2 (th/h);  

- Lưu: VT, VP. (Trang) 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 



STT Tiêu chí đánh giá
Điểm xét 

thi đua

Điểm 

thưởng

Điểm cá 

nhân tự 

chấm

Điểm lãnh 

đạo đơn vị 

chấm

Diễn giải, tài liệu minh chứng 

(nếu có)

1
Nhóm tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý 

thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của viên chức 
20 0 0

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập 

trung dân chủ, tự phê bình và phê bình

3

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn

vị nơi công tác (thực hiện chưa nghiêm túc trừ 0,5 điểm/1 nội dung)
2

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 1,5

Không quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền 1,5

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục

lợi.
2

Có trách nhiệm cao trong với công việc 2

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 2

Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc 2

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng

yêu cầu của văn hóa công vụ. 
2

Có tinh thần đoàn kết, lối sống trung thực 2

1.1

Trường Đại học Tân Trào

Đơn vị: … … …. ….. ……. …

Họ tên: … … …. ….. ……. …

Chức danh: … … …. ….. ……

1.4

1.2

1.3

 (Dành cho viên chức lãnh đạo, quản lý)

Phụ lục 01

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN  

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC …........................



2
Nhóm tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp

ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ 
20 0 0

2.1

Kết quả đánh giá, xếp loại của cá nhân năm trước liền kề tại thời điểm

thực hiện bình xét thi đua (HTXSNV: 5 điểm, HTTNV: 4 điểm, HTNV: 3

điểm, Không HTNV: 0 điểm).

5

2.2
Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ (chọn 

1 trong các tiêu chí dưới đây)
15

a
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ,

trong đó có tối thiểu 20% nhiệm vụ vượt tiến độ
15

b Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo về chất lượng và tiến độ 10

c
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng nhưng có nhiệm vụ chậm,

muộn mà không gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc
5

d
Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nhiệm vụ hoàn thành chậm tiến độ ảnh

hưởng đến kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị
0

3
Nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả, sản phẩm công việc gắn với chức năng,

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà viên chức đã đạt được
50 0 0

3.1
Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân

công phụ trách (chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
15

a
Chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm

trước thời gian quy định, có chất lượng cao
15

b
Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm đúng thời

gian quy định, đảm bảo chất lượng, không có việc chậm, muộn 
10

Nêu các nhiệm vụ đơn vị chủ trì 

thực hiện, kết quả cụ thể của từng 

nhiệm vụ và có số liệu/thời gian 

làm minh chứng



c

Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm đúng thời

gian quy định, đảm bảo chất lượng nhưng thực hiện có việc còn chậm tiến độ

nhưng không ảnh hưởng đến kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị. 

5

d

Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm không đảm

bảo thời gian quy định, chất lượng còn hạn chế, nhiều việc chậm tiến độ ảnh

hưởng đến kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị. 

0

3.2
Duy trì kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách

(chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
10

a
Cơ quan, đơn vị phụ trách duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương, 100% viên chức, người

lao động chấp hành, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị
10

b

Cơ quan, đơn vị phụ trách có viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ

cương, vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị nhưng chưa đến mức bị

xử lý kỷ luật

5

c

Cơ quan, đơn vị phụ trách có viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ

cương, vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị bị xử lý kỷ luật hoặc cấp

có thẩm quyền có  kết luận vi phạm

0

3.3

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ

trách; viên chức lãnh đạo quản lý giữ CDNN giảng viên phải đáp ứng các

tiêu chí về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. (chọn 1 trong các

tiêu chí dưới đây)

15

a Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ xuất sắc 15

b Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ tốt 10

c Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ trung bình  5

d Hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp/Không hoàn thành nhiệm vụ 0

Nêu các nhiệm vụ (bao gồm các 

nhiệm vụ thực hiện theo chương 

trình/kế hoạch công tác của Nhà 

trường và nhiệm vụ phát sinh do 

Lãnh đạo trường giao), kết quả cụ 

thể của từng nhiệm vụ



3.4
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng,

nhiệm vụ
5

a
Đối với người đứng đầu: Kết quả xếp loại của cơ quan, đơn vị (HTXSNV: 5

điểm, HTTNV: 4 điểm, HTNV: 3 điểm, Không HTNV: 0 điểm). 
5

b

Đối với cấp phó của người đứng đầu: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực

hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách (100% nhiệm vụ được

giao hoàn thành đúng và vượt tiến độ, có chất lượng cao: 5 điểm; 100% nhiệm

vụ hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng: 4 điểm; có việc hoàn thành chậm

nhưng không ảnh hưởng đến kết quả chung của cơ quan, đơn vị: 3 điểm; có

việc hoàn thành chậm ảnh hưởng đến kết quả chung của cơ quan, đơn vị: 0

điểm).

5

3.5
Công tác phối hợp và mức độ tham gia đóng góp của cá nhân trong triển

khai thực hiện nhiệm vụ (chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
5

Minh chứng về công tác phối

hợp, kết quả của việc thực hiện

nhiệm vụ

a
Cá nhân chủ động, tích cực phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu

quả cao
5

b
Cá nhân chủ động, tích cực phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu

quả
3

c Cá nhân không chủ động trong công các phối hợp thực hiện nhiệm vụ 0

4

Tiêu chí đánh giá về hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc,

đem lại lợi ích chung cho sự phát triển của Trường, của tỉnh và của ngành

giáo dục. 

Minh chứng theo từng sản phẩm 

4.1
Đề tài, Chương trình cấp Nhà nước (chủ trì đề tài 5 điểm/năm, thành viên tham

gia 2 điểm/năm).
5

4.2
Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, dự án sản xuất thử nghiệm (chủ trì được 3 điểm/năm, thành

viên tham gia 1,5 điểm/năm).
3

4.3 Đề tài cấp cơ sở (chủ trì được 2 điểm/năm, thành viên tham gia 1 điểm/năm). 2



4.4

Giáo trình, sách chuyên khảo được nghiệm thu (chủ biên 2 điểm, thành viên

tham gia 1 điểm); Giáo trình, sách chuyên khảo được xuất bản có mã số ISBN

(chủ biên 3 điểm, thành viên tham gia 1,5 điểm).

4

4.5

Sách tham khảo và tài liệu dịch được nghiệm thu (chủ biên 1 điểm, thành viên

tham gia 0,5 điểm); Sách tham khảo và tài liệu dịch được xuất bản có mã số

ISBN (chủ biên 2 điểm, thành viên tham gia 1 điểm).

2

4.6
Tài liệu tham khảo cấp Trường được HĐKH nghiệm thu (chủ biên 1 điểm,

thành viên tham gia 0,5 điểm).
1

4.7
Báo cáo trong Hội thảo khoa học Quốc tế (tác giả chính 2 điểm/bài, thành viên

1 điểm/bài)
2

4.8
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (tác giả chính 1 điểm/bài, thành

viên 0,5 điểm/bài)
1

4.9
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Trường và tương đương (tác giả chính

0,75 điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,75

4.10
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Khoa và tương đương (tác giả chính 0,5

điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài).
0,5

4.11
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science và Scopus

(tác giả chính 3 điểm/bài, thành viên 2 điểm/bài).
3

4.12
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học nước ngoài có mã số ISSN (tác giả chính 2,5

điểm/bài, thành viên 1,5 điểm/bài).
2,5

4.13
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 01 điểm khoa học

trở lên (tác giả chính 2 điểm/bài, thành viên 1 điểm/bài)
2

4.14
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,75 điểm khoa

học (tác giả chính 1,5 điểm/bài, thành viên 0,75 điểm/bài)
1,5

4.15
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,5 điểm khoa

học (tác giả chính 1 điểm/bài, thành viên 0,5 điểm/bài)
1

4.16
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,25 điểm khoa

học (tác giả chính 0,5 điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,5



4.17
Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu

quả, rõ rệt trong tỉnh (chủ trì 3 điểm, các thành viên tham gia 1,5 điểm).
3

4.18
Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu

quả, rõ rệt tại cơ sở (chủ trì được 2 điểm, các thành viên tham gia 1 điểm).
2

4.19

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc tế; có

sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc

tế (3 điểm)

3

4.20

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc gia; có

sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc

gia (2 điểm)

2

4.21

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp tỉnh; có sản

phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Trường

(1 điểm), cấp Tỉnh (1,5 điểm)

1; 1,5

4.22

Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn

nghệ, thể dục thể thao cấp Bộ/ngành/tỉnh và giải VIFOTEX (giải Nhất: 5 điểm;,

giải Nhì: 4 điểm; giải Ba: 3 điểm, giải KK: 2 điểm)

5

4.23
Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn

nghệ, thể dục thể thao cấp Trường (1 điểm)
1

4.24
100% viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ

trở lên
2

4.25 Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị 2

4.26
Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, cuộc thi, các phong trào thi đua do các

cấp tổ chức.
1

TỔNG ĐIỂM



STT Tiêu chí đánh giá
Điểm xét 

thi đua

Điểm 

thưởng

Điểm cá 

nhân tự 

chấm

Điểm lãnh 

đạo đơn vị 

chấm

Diễn giải, tài liệu minh chứng 

(nếu có)

1
Nhóm tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý 

thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của viên chức 
20 0 0

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc 

tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình

3

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức,

đơn vị nơi công tác (thực hiện chưa nghiêm túc trừ 0,5 điểm/1 nội dung)
2

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 1,5

Không quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền 1,5

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để

trục lợi.
2

Có trách nhiệm cao trong với công việc 2

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 2

Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc 2

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp

ứng yêu cầu của văn hóa công vụ. 
2

Có tinh thần đoàn kết, lối sống trung thực 2

Trường Đại học Tân Trào
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2
Nhóm tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng

đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ
20

2.1

Kết quả đánh giá, xếp loại của cá nhân năm trước liền kề tại thời điểm

thực hiện bình xét thi đua (HTXSNV: 5 điểm, HTTNV: 4 điểm, HTNV: 3

điểm, Không HTNV: 0 điểm).

5

2.2
Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ

(chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
15

a
Hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, trong đó

có tối thiểu 20% nhiệm vụ vượt tiến độ
15

b Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo về chất lượng và tiến độ 10

c
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng nhưng có nhiệm vụ

chậm, muộn mà không gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc
5

d
Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nhiệm vụ hoàn thành chậm tiến độ ảnh

hưởng đến kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị
0

3
Nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả, sản phẩm công việc gắn với vị trí việc

làm
50

3.1 Kết quả sản phẩm công việc 45 Minh chứng về kết quả công việc

3.1.1 Công tác giảng dạy 25

a
Hoàn thành 100% định mức giảng dạy theo quy định (không hoàn thành

chấm 0 điểm)
10

b
Đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao

chất lượng giảng dạy
3

c Quản lý sinh viên thực hiện nghiêm túc nền nếp trong giờ học 2

Nêu các nhiệm vụ cá nhân thực 

hiện được Lãnh đạo đơn vị 

nghiệm thu, đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của GV 



d Kết quả đánh giá giờ giảng đạt loại giỏi 3

e Tham gia sinh hoạt chuyên môn, hồ sơ chuyên môn đầy đủ theo quy định 2

f

Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch phân công chuyên môn và thời khóa biểu

nghiêm túc, đúng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ do bộ môn phân công

(báo cáo chuyên đề, chỉnh sửa chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng,

hội thảo khoa học…)

3

g
Thực hiện quy chế tổ chức thi, kết thúc học phần (coi thi, ra đề, chấm thi…)

đúng quy định
2

3.1.2 Công tác nghiên cứu khoa học 20

Hoàn thành 100% định mức NCKH theo quy định (không hoàn thành chấm

0 điểm)
20

3.2
Công tác phối hợp và mức độ tham gia đóng góp của cá nhân trong thực

hiện nhiệm vụ (chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
5

a

Chủ động. tích cực phối hợp, tham gia công tác cố vấn học tập; công tác

tuyển sinh, giới thiệu việc làm; truyền thông về các lĩnh vực hoạt động, các

ngành đào tạo của Nhà trường để phục vụ cho công tác tuyển sinh, đem lại

chất lượng, hiệu quả cao;  

5
Minh chứng về kết quả của việc

thực hiện nhiệm  

b

Chủ động. tích cực phối hợp, tham gia công tác cố vấn học tập; tham gia công

tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm; truyền thông về các lĩnh vực hoạt động,

các ngành đào tạo của Nhà trường để phục vụ cho công tác tuyển sinh.

3

c

Có thái độ không tích cực, không tham gia, không phối hợp thực hiện nhiệm

vụ cố vấn học tập; công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm, hoạt động chung

của Nhà trường.

0



4

Tiêu chí đánh giá về hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc,

đem lại lợi ích chung cho sự phát triển của Trường, của tỉnh và của

ngành giáo dục. 

Minh chứng theo từng sản phẩm 

4.1
Đề tài, Chương trình cấp Nhà nước (chủ trì đề tài 5 điểm/năm, thành viên

tham gia 2 điểm/năm).
5

4.2
Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, dự án sản xuất thử nghiệm (chủ trì được 3 điểm/năm,

thành viên tham gia 1,5 điểm/năm).
3

4.3 Đề tài cấp cơ sở (chủ trì được 2 điểm/năm, thành viên tham gia 1 điểm/năm). 2

4.4

Giáo trình, sách chuyên khảo được nghiệm thu (chủ biên 2 điểm, thành viên

tham gia 1 điểm); Giáo trình, sách chuyên khảo được xuất bản có mã số

ISBN (chủ biên 3 điểm, thành viên tham gia 1,5 điểm).

3

4.5

Sách tham khảo và tài liệu dịch được nghiệm thu (chủ biên 1 điểm, thành

viên tham gia 0,5 điểm); Sách tham khảo và tài liệu dịch được xuất bản có mã 

số ISBN (chủ biên 2 điểm, thành viên tham gia 1 điểm).

2

4.6
Tài liệu tham khảo cấp Trường được HĐKH nghiệm thu (chủ biên 1 điểm,

thành viên tham gia 0,5 điểm)
1

4.7
Báo cáo trong Hội thảo khoa học Quốc tế (tác giả chính 2 điểm/bài, thành

viên 1 điểm/bài)
2

4.8
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (tác giả chính 1 điểm/bài,

thành viên 0,5 điểm/bài)
1

4.9
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Trường và tương đương (tác giả chính

0,75 điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,75

4.10
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Khoa và tương đương (tác giả chính 0,5

điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài).
0,5

4.11
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science và Scopus

(tác giả chính 3 điểm/bài, thành viên 2 điểm/bài).
3



4.12
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học nước ngoài có mã số ISSN (tác giả chính 2,5

điểm/bài, thành viên 1,5 điểm/bài).
2,5

4.13
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 01 điểm khoa

học trở lên (tác giả chính 2 điểm/bài, thành viên 1 điểm/bài)
2

4.14
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,75 điểm khoa

học (tác giả chính 1,5 điểm/bài, thành viên 0,75 điểm/bài)
1,5

4.15
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,5 điểm khoa

học (tác giả chính 1 điểm/bài, thành viên 0,5 điểm/bài)
1

4.16
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,25 điểm khoa

học (tác giả chính 0,5 điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,5

4.17
Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có

hiệu quả, rõ rệt trong tỉnh (3 điểm, các thành viên tham gia 1,5 điểm).
3

4.18

Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có

hiệu quả, rõ rệt tại cơ sở (chủ trì được 2 điểm, các thành viên tham gia 1

điểm).

2

4.19

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc tế; có 

sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp

Quốc tế (3 điểm)

3

4.20

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc gia;

có sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp

Quốc gia (2 điểm)

2

4.21

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp tỉnh; có

sản phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp

Trường (1 điểm), cấp Tỉnh (1,5 điểm)

1; 1,5

4.22

Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn

nghệ, thể dục thể thao cấp Bộ/ngành/tỉnh và giải VIFOTEX (giải Nhất: 5

điểm;, giải Nhì: 4 điểm; giải Ba: 3 điểm, giải KK: 2 điểm)

5



4.23
Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn

nghệ, thể dục thể thao cấp Trường (1 điểm)
1

4.24
Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, cuộc thi, các phong trào thi đua do

các cấp tổ chức.
1

4.25
Tích cực học tập bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ; Có ý thức học tập nâng

cao trình độ chuyên môn (đại học, SĐH) 
1

4.26

Tham gia các phong trào Đoàn, Hội: Đối với viên chức trong độ tuổi Đoàn

không tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội trừ 01

điểm.

-1

TỔNG ĐIỂM



STT Tiêu chí đánh giá
Điểm xét 

thi đua

Điểm 

thưởng

Điểm cá 

nhân tự 

chấm

Điểm lãnh 

đạo đơn vị 

chấm

Diễn giải, tài liệu minh chứng 

(nếu có)

1
Nhóm tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức 

kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của viên chức 
20

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân 

chủ, tự phê bình và phê bình

3

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị

nơi công tác (thực hiện chưa nghiêm túc trừ 0,5 điểm/1 nội dung)
2

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 1,5

Không quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền 1,5

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 2

Có trách nhiệm cao trong với công việc 2

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 2

Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc 2

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu

cầu của văn hóa công vụ. 
2

Có tinh thần đoàn kết, lối sống trung thực 2

2
Nhóm tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng

yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ
20

2.1

Kết quả đánh giá, xếp loại của cá nhân năm trước liền kề tại thời điểm thực

hiện bình xét thi đua (HTXSNV: 5 điểm, HTTNV: 4 điểm, HTNV: 3 điểm,

Không HTNV: 0 điểm).

5

1.4
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2.2
Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ (chọn 1

trong các tiêu chí dưới đây)
15

a

Hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, trong đó có tối

thiểu 20% nhiệm vụ vượt tiến độ (10% đối với viên chức trực tiếp tham gia sản

xuất)

15

b Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo về chất lượng và tiến độ 10

c
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng nhưng có nhiệm vụ chậm,

muộn mà không gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc
5

d
Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nhiệm vụ hoàn thành chậm tiến độ ảnh hưởng

đến kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị
0

3 Nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả, sản phẩm công việc gắn với vị trí việc làm 50

3.1 Kết quả sản phẩm công việc 40 Minh chứng về kết quả công việc

Hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao (nhiệm vụ không hoàn thành

chấm 0 điểm)
15

Chủ động trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao trước thời gian quy định,

có chất lượng cao
5

Tham mưu văn bản đảm bảo chất lượng, được lãnh đạo phê duyệt/Nghiên cứu, sản

xuất các giống cây trồng có chất lượng tốt phục vụ nhu cầu thị trường
5

Cung ứng dịch vụ/Giải quyết chế độ, chính sách, yêu cầu của viên chức, người lao

động,  người học đúng, đủ, kịp thời
5

Ứng dụng công nghệ thông tin/Khoa học công nghệ trong việc thực hiện nhiệm vụ

đem lại hiệu quả cao
5

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng quy định, quy

trình
5

3.2
Công tác phối hợp và mức độ tham gia đóng góp của cá nhân trong thực hiện

nhiệm vụ (chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
10

a

Cá nhân tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

trong thực hiện nhiệm vụ được giao đem lại chất lượng, hiệu quả cao trong công

việc

10 Minh chứng về công tác phối hợp, 

kết quả của việc thực hiện nhiệm 

vụ

Nêu các nhiệm vụ cá nhân thực 

hiện, kết quả cụ thể của từng 

nhiệm vụ và có số liệu/thời gian 

làm minh chứng



b
Cá nhân chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả của công việc

đáp ứng được yêu cầu
7

c Cá nhân không chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ 0

4
Tiêu chí đánh giá về hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đem

lại lợi ích chung cho sự phát triển của Trường, của tỉnh và của ngành giáo dục. 

Cung cấp minh chứng theo từng

sản phẩm 

4.1
Đề tài, Chương trình cấp Nhà nước (chủ trì đề tài 5 điểm/năm, thành viên tham gia 2 

điểm/năm)
5

4.2
Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, dự án sản xuất thử nghiệm (chủ trì được 3 điểm/năm, thành

viên tham gia 1,5 điểm/năm)
3

4.3 Đề tài cấp cơ sở (chủ trì được 2 điểm/năm, thành viên tham gia 1 điểm/năm) 2

4.4

Giáo trình, sách chuyên khảo được nghiệm thu (chủ biên 2 điểm, thành viên tham

gia 1 điểm); Giáo trình, sách chuyên khảo được xuất bản có mã số ISBN (chủ biên 3

điểm, thành viên tham gia 1,5 điểm)

3

4.5

Sách tham khảo và tài liệu dịch được nghiệm thu (chủ biên 1 điểm, thành viên tham

gia 0,5 điểm); Sách tham khảo và tài liệu dịch được xuất bản có mã số ISBN (chủ

biên 2 điểm, thành viên tham gia 1 điểm)

2

4.6
Tài liệu tham khảo cấp Trường được HĐKH nghiệm thu (chủ biên 1 điểm, thành

viên tham gia 0,5 điểm)
1

4.7
Báo cáo trong Hội thảo khoa học Quốc tế (tác giả chính 2 điểm/bài, thành viên 1

điểm/bài)
2

4.8
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (tác giả chính 1 điểm/bài, thành viên

0,5 điểm/bài)
1

4.9
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Trường và tương đương (tác giả chính 0,75

điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,75

4.10
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Khoa và tương đương (tác giả chính 0,5

điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài).
0,5

4.11
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science và Scopus (tác giả

chính 3 điểm/bài, thành viên 2 điểm/bài).
3

Minh chứng về công tác phối hợp, 

kết quả của việc thực hiện nhiệm 

vụ



4.12
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học nước ngoài có mã số ISSN (tác giả chính 2,5

điểm/bài, thành viên 1,5 điểm/bài).
2,5

4.13
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 01 điểm khoa học trở

lên (tác giả chính 2 điểm/bài, thành viên 1 điểm/bài)
2

4.14
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,75 điểm khoa học

(tác giả chính 1,5 điểm/bài, thành viên 0,75 điểm/bài)
1,5

4.15
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,5 điểm khoa học

(tác giả chính 1 điểm/bài, thành viên 0,5 điểm/bài)
1

4.16
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,25 điểm khoa học

(tác giả chính 0,5 điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,5

4.17
Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu quả,

rõ rệt trong tỉnh (3 điểm, các thành viên tham gia 1,5 điểm).
3

4.18
Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu quả,

rõ rệt tại cơ sở (chủ trì được 2 điểm, các thành viên tham gia 1 điểm).
2

4.19

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc tế; có sản

phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc tế (3

điểm)

3

4.20

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc gia; có sản

phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc gia (2

điểm)

2

4.21

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp tỉnh; có sản

phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Trường (1

điểm), cấp Tỉnh (1,5 điểm)

1; 1,5

4.22

Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn nghệ,

thể dục thể thao cấp Bộ/ngành/tỉnh và giải VIFOTEX (giải Nhất: 5 điểm;, giải Nhì:

4 điểm; giải Ba: 3 điểm, giải KK: 2 điểm)

5

4.23
Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn nghệ,

thể dục thể thao cấp Trường (1 điểm)
1

4.24
Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, cuộc thi, các phong trào thi đua do các cấp

tổ chức.
1



4.25
Tích cực học tập bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ; Có ý thức học tập nâng cao trình

độ chuyên môn (đại học, SĐH) 
1

4.26
Tham gia các phong trào Đoàn, Hội: Đối với viên chức trong độ tuổi Đoàn không

tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội trừ 01 điểm.
-1

TỔNG ĐIỂM



STT Tiêu chí đánh giá
Điểm xét 

thi đua

Điểm 

thưởng

Điểm cá 

nhân tự 

chấm

Điểm lãnh 

đạo đơn vị 

chấm

Diễn giải, tài liệu minh chứng 

(nếu có)

1
Nhóm tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức 

kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của viên chức 
20

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân 

chủ, tự phê bình và phê bình

3

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị

nơi công tác (thực hiện chưa nghiêm túc trừ 0,5 điểm/1 nội dung)
2

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 1,5

Không quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền 1,5

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 2

Có trách nhiệm cao trong với công việc 2

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 2

Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc 2

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu

cầu của văn hóa công vụ. 
2

Có tinh thần đoàn kết, lối sống trung thực 2

2
Nhóm tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng

yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ
20

2.1

Kết quả đánh giá, xếp loại của cá nhân năm trước liền kề tại thời điểm thực

hiện bình xét thi đua (HTXSNV: 5 điểm, HTTNV: 4 điểm, HTNV: 3 điểm,

Không HTNV: 0 điểm).

5

Phụ lục 04

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC …...................................

 (Dành cho giảng viên làm việc tại phòng, trung tâm)

Trường Đại học Tân Trào

Đơn vị: … … …. ….. ……. …

Họ tên: … … …. ….. ……. …

Chức danh: … … …. ….. ……

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN  

1.1

1.2

1.3

1.4



2.2
Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ (chọn 1

trong các tiêu chí dưới đây)
15

a
Hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, trong đó có tối

thiểu 20% nhiệm vụ vượt tiến độ
15

b Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo về chất lượng và tiến độ 10

c
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng nhưng có nhiệm vụ chậm,

muộn mà không gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc
5

d
Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nhiệm vụ hoàn thành chậm tiến độ ảnh hưởng

đến kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị
0

3 Nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả, sản phẩm công việc gắn với vị trí việc làm 50

3.1 Kết quả sản phẩm công việc 45 Minh chứng về kết quả công việc

3.1.1 Nhiệm vụ tại phòng, ban 25

a
Hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao (nhiệm vụ không hoàn thành

chấm 0 điểm)
10

b
Chủ động trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao trước thời gian quy định,

có chất lượng cao
3

c Tham mưu văn bản đảm bảo chất lượng, được lãnh đạo phê duyệt 3

d
Giải quyết chế độ, chính sách, yêu cầu của viên chức, người lao động, sinh viên,

người học đúng, đủ, kịp thời; 
3

e Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả cao 3

f
Tiếp nhận, quản lý hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng quy định, quy

trình.
3

3.1.2 Nhiệm vụ của giảng viên 20

a Công tác giảng dạy 10

Hoàn thành 100% định mức giảng dạy theo quy định (không hoàn thành chấm 0

điểm)
5

Đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất

lượng giảng dạy
1

Quản lý sinh viên thực hiện nghiêm túc nền nếp trong giờ học 1

Nêu các nhiệm vụ cá nhân thực 

hiện, kết quả cụ thể của từng 

nhiệm vụ và có số liệu/thời gian 

làm minh chứng



Hồ sơ chuyên môn đảm bảo đủ theo quy định 1

Thực hiện thời khóa biểu theo quy định 1

Thực hiện quy chế tổ chức thi, kết thúc học phần (coi thi, ra đề, chấm thi…) đúng

quy định
1

b Công tác nghiên cứu khoa học 7

Hoàn thành 100% định mức NCKH theo quy định (không hoàn thành chấm 0 điểm) 7

c

Sinh hoạt chuyên môn: 

Thực hiện đầy đủ các công việc do bộ môn phân công (báo cáo chuyên đề, chỉnh sửa

chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng, hội thảo khoa học…)

3

3.2
Công tác phối hợp và mức độ tham gia đóng góp của cá nhân trong thực hiện

nhiệm vụ (chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
5

a

Cá nhân tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

trong thực hiện nhiệm vụ được giao đem lại chất lượng, hiệu quả cao trong công

việc.

5

b
Cá nhân chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả của công việc

đáp ứng được yêu cầu.
3

c Cá nhân không chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ 0

4
Tiêu chí đánh giá về hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đem

lại lợi ích chung cho sự phát triển của Trường, của tỉnh và của ngành giáo dục. 

Cung cấp minh chứng theo từng

sản phẩm 

4.1
Đề tài, Chương trình cấp Nhà nước (chủ trì đề tài 5 điểm/năm, thành viên tham gia 2

điểm/năm).
5

4.2
Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, dự án sản xuất thử nghiệm (chủ trì được 3 điểm/năm, thành

viên tham gia 1,5 điểm/năm).
3

4.3 Đề tài cấp cơ sở (chủ trì được 2 điểm/năm, thành viên tham gia 1 điểm/năm). 2

4.4

Giáo trình, sách chuyên khảo được nghiệm thu (chủ biên 2 điểm, thành viên tham

gia 1 điểm); Giáo trình, sách chuyên khảo được xuất bản có mã số ISBN (chủ biên 3

điểm, thành viên tham gia 1,5 điểm).

3

Minh chứng về công tác phối 

hợp, kết quả của việc thực hiện 

nhiệm vụ



4.5

Sách tham khảo và tài liệu dịch được nghiệm thu (chủ biên 1 điểm, thành viên tham

gia 0,5 điểm); Sách tham khảo và tài liệu dịch được xuất bản có mã số ISBN (chủ

biên 2 điểm, thành viên tham gia 1 điểm).

2

4.6
Tài liệu tham khảo cấp Trường được HĐKH nghiệm thu (chủ biên 1 điểm, thành

viên tham gia 0,5 điểm)
1

4.7
Báo cáo trong Hội thảo khoa học Quốc tế (tác giả chính 2 điểm/bài, thành viên 1

điểm/bài)
2

4.8
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (tác giả chính 1 điểm/bài, thành viên

0,5 điểm/bài)
1

4.9
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Trường và tương đương (tác giả chính 0,75

điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,75

4.10
Báo cáo trong Hội thảo khoa học cấp Khoa và tương đương (tác giả chính 0,5

điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài).
0,5

4.11
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science và Scopus (tác giả

chính 3 điểm/bài, thành viên 2 điểm/bài).
3

4.12
Bài báo đăng ở tạp chí khoa học nước ngoài có mã số ISSN (tác giả chính 2,5

điểm/bài, thành viên 1,5 điểm/bài).
2,5

4.13
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 01 điểm khoa học trở

lên (tác giả chính 2 điểm/bài, thành viên 1 điểm/bài)
2

4.14
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,75 điểm khoa học

(tác giả chính 1,5 điểm/bài, thành viên 0,75 điểm/bài)
1,5

4.15
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,5 điểm khoa học

(tác giả chính 1 điểm/bài, thành viên 0,5 điểm/bài)
1

4.16
Bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành được HĐCDGSNN tính 0,25 điểm khoa học

(tác giả chính 0,5 điểm/bài, thành viên 0,25 điểm/bài)
0,5

4.17
Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu quả,

rõ rệt trong tỉnh (3 điểm, các thành viên tham gia 1,5 điểm).
3

4.18
Có sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu quả,

rõ rệt tại cơ sở (chủ trì được 2 điểm, các thành viên tham gia 1 điểm).
2



4.19

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc tế; có sản

phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc tế (3

điểm)

3

4.20

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc gia; có sản

phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc gia (2

điểm)

2

4.21

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp tỉnh; có sản phẩm,

công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Trường (1 điểm),

cấp Tỉnh (1,5 điểm)

1; 1,5

4.22

Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn nghệ,

thể dục thể thao cấp Bộ/ngành/tỉnh và giải VIFOTEX (giải Nhất: 5 điểm;, giải Nhì:

4 điểm; giải Ba: 3 điểm, giải KK: 2 điểm)

5

4.23
Hướng dẫn sinh viên đạt giải tại các cuộc thi NCKH, Olympic, văn hóa, văn nghệ,

thể dục thể thao cấp Trường (1 điểm)
1

4.24
Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, cuộc thi, các phong trào thi đua do các cấp

tổ chức.
1

4.25
Tích cực học tập bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ; Có ý thức học tập nâng cao trình

độ chuyên môn (đại học, SĐH) 
1

4.26
Tham gia các phong trào Đoàn, Hội: Đối với viên chức trong độ tuổi Đoàn không

tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội trừ 01 điểm.
-1
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STT Tiêu chí đánh giá

Điểm 

xét thi 

đua

Điểm 

thưởng

Điểm cá 

nhân tự 

chấm

Điểm lãnh 

đạo đơn vị 

chấm

Diễn giải, tài liệu minh chứng 

(nếu có)

1
Nhóm tiêu chí đánh giá về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ 

luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của viên chức 
20

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, 

tự phê bình và phê bình

3

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi

công tác (thực hiện chưa nghiêm túc trừ 0,5 điểm/1 nội dung)
2

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 1,5

Không quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền 1,5

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 2

Có trách nhiệm cao trong với công việc 2

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 2

Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc 2

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu

của văn hóa công vụ. 
2

Có tinh thần đoàn kết, lối sống trung thực 2

2
Nhóm tiêu chí đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng yêu

cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ
20

2.1

Kết quả đánh giá, xếp loại của cá nhân năm trước liền kề tại thời điểm thực hiện

bình xét thi đua (HTXSNV: 5 điểm, HTTNV: 4 điểm, HTNV: 3 điểm, Không

HTNV: 0 điểm).

5

1.2

1.3

1.4

Chức danh: … … …. ….. ……

Trường Đại học Tân Trào

Đơn vị: … … …. ….. ……. …

Họ tên: … … …. ….. ……. …

1.1

Phụ lục 05

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, NĂM HỌC…...................

 (Dành cho người lao động)



STT Tiêu chí đánh giá

Điểm 

xét thi 

đua

Điểm 

thưởng

Điểm cá 

nhân tự 

chấm

Điểm lãnh 

đạo đơn vị 

chấm

Diễn giải, tài liệu minh chứng 

(nếu có)

2.2
Khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ (chọn 1 trong

các tiêu chí dưới đây)
15

a
Hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, trong đó có tối thiểu

10% nhiệm vụ vượt tiến độ
15

b Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo về chất lượng và tiến độ 10

c
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng nhưng có nhiệm vụ chậm, muộn

mà không gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết công việc
5

d
Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có nhiệm vụ hoàn thành chậm tiến độ ảnh hưởng đến

kết quả giải quyết của cơ quan, đơn vị
0

3 Nhóm tiêu chí đánh giá về kết quả, sản phẩm công việc gắn với vị trí việc làm 50

3.1 Kết quả sản phẩm công việc 40 Minh chứng về kết quả công việc

a
Hoàn thành 100% khối lượng công việc đã ký trong HĐLĐ (nhiệm vụ không hoàn thành

chấm 0 điểm)
15

b
Chủ động trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao trước thời gian quy định, có

chất lượng cao
10

c
Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Trường về nhiệm vụ cá nhân được giao đảm

bảo chất lượng, được lãnh đạo phê duyệt
5

d
Ứng dụng công nghệ thông tin/Khoa học công nghệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đem

lại hiệu quả cao
5

e Tiếp nhận, quản lý hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng quy định, quy trình. 5

3.2
Công tác phối hợp và mức độ tham gia đóng góp của cá nhân trong thực hiện

nhiệm vụ (chọn 1 trong các tiêu chí dưới đây)
10

a
Cá nhân tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong

thực hiện nhiệm vụ được giao đem lại chất lượng, hiệu quả cao trong công việc.
10

b
Cá nhân chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả của công việc đáp

ứng được yêu cầu.
7

Nêu các nhiệm vụ cá nhân thực 

hiện, kết quả cụ thể của từng 

nhiệm vụ và có số liệu/thời gian 

làm minh chứng

Minh chứng về công tác phối hợp, 

kết quả của việc thực hiện nhiệm 

vụ



STT Tiêu chí đánh giá

Điểm 

xét thi 

đua

Điểm 

thưởng

Điểm cá 

nhân tự 

chấm

Điểm lãnh 

đạo đơn vị 

chấm

Diễn giải, tài liệu minh chứng 

(nếu có)

c Cá nhân không chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ 0

4
Tiêu chí đánh giá về hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đem lại lợi

ích chung cho sự phát triển của Trường, của tỉnh và của ngành giáo dục. 

Cung cấp minh chứng theo từng

sản phẩm 

4.1
Có sáng kiến/đề tài cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu

quả, rõ rệt trong tỉnh (3 điểm, các thành viên tham gia 1,5 điểm).
3

4.2
Có sáng kiến/đề tài cải tiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và áp dụng có hiệu

quả, rõ rệt tại cơ sở (chủ trì được 2 điểm, các thành viên tham gia 1 điểm).
2

4.3
Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc tế; có sản phẩm,

công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc tế (3 điểm)
3

4.4
Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp Quốc gia; có sản

phẩm, công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Quốc gia (2 điểm)
2

4.5

Cá nhân trực tiếp tham gia các giải thể thao, văn nghệ đạt giải cấp tỉnh; có sản phẩm,

công trình nghệ thuật đạt giải chính thức trong các cuộc thi cấp Trường (1 điểm), cấp

Tỉnh (1,5 điểm)

1; 1,5

4.6
Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, cuộc thi, các phong trào thi đua do các cấp tổ

chức.
1

4.7
Tích cực học tập bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ; Có ý thức học tập nâng cao trình độ

chuyên môn (đại học, SĐH) 
1

4.8
Tham gia các phong trào Đoàn, Hội: Đối với viên chức trong độ tuổi Đoàn không tích

cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội trừ 01 điểm.
-1
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